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TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT ĐẾN

	1. Chủ tịch UBND phường
	(

	2. Phó chủ tịch 
	(

	3. Thư ký Ban ISO
	(

	4. Bộ phận Văn hóa – Xã hội
	(


1. MỤC ĐÍCH


Quy định trình tự và cách thức Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tại UBND phường Bồng Sơn.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 Quy trình này áp dụng lĩnh vực Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế do UBND phường Bồng Sơn thực hiện.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1;
· Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình định về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm PVHCC tỉnh, BPMC cấp huyện, BPMC cấp xã. trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

· UBND : Ủy ban nhân dân;

· LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội;
· TTHC: Thủ tục hành chính;

· BPMC: Bộ phận một cửa;

· VHXH: Văn hóa  - Xã hội.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

	5.1
	Cơ sở pháp lý:

· Luật trẻ em số 101/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

· Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

	5.2 
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	- Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế (BM.QT.TE.06.01)
	x
	

	
	- Hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, gồm:

+ Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu có);

+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật;

+ 01 ảnh toàn thân, nhìn thẳng, kích cỡ 8 cm x 10 cm, chụp trong thời gian trước thời điểm lập hồ sơ không quá 06 tháng;

+ Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi;

+ Bản sao Quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý: 
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ Sở LĐ-TB&XH hoặc UBND cấp huyện chuyển đến.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND phường Bồng Sơn

	5.6
	Lệ phí: Không.

	5.7
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

	5.8 
	Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND phường

	5.9
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ:

Tiếp nhận Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế theo quy định từ Sở LĐ-TB&XH hoặc UBND thị xã
	Công chức VHXH tại BPMC
	Giờ hành chính
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

	B2
	Thụ lý vụ việc :

Kiểm tra hồ sơ trẻ em, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, báo cáo đến Lãnh đạo UBND phường
	Công chức VHXH được phân công
	1 ngày làm việc
	

	B3
	Thông báo, tổ chức tiếp xúc trẻ em với cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế:
- Thông báo tình hình của trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ em và đưa trẻ em đến nhà của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em làm quen với môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên. 

- Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập Báo cáo đánh giá theo mẫu BM.QT.TE.06.01
- Xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều kiện thì Công chức VHXH dự thảo Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trình Lãnh đạo UBND phường phê duyệt.
	Người đứng đầu CSTGXH và UBND cấp xã, Công chức VHXH được phân công
	13 ngày làm việc
	BM.QT.TE.06.01

	B4
	Phê duyệt:

Lãnh đạo UBND phường có trách nhiệm ký phê duyệt, ban hành Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
	Lãnh đạo UBND phường

	1 ngày làm việc
	Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế  được phê duyệt

	B5
	Gửi Quyết định đến cơ quan chức năng liên quan:

Gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến Sở LĐ-TB&XH hoặc UBND thị xã hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm cơ sở chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội. 
	Công chức VHXH được phân công
	Giờ hành chính
	

	B6
	Tổ chức giao nhận trẻ em:

Việc giao, nhận trẻ em được thực hiện khi có quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế của cơ sở trợ giúp xã hội.
	UBND phường; Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
	Giờ hành chính
	- Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc
- Quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.

	B7
	· Vào sổ theo dõi;

· Lưu hồ sơ
	Công chức VHXH được phân công
	Giờ hành chính
	Mẫu số 06- Phụ lục 4-MHHT

	Lưu ý
	· Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 05- Phụ lục 4-MHHT) phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.9.
· Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.


6. BIỂU MẪU

	TT
	Tên Biểu mẫu
	Ký hiệu

	1
	Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế
	BM.QT.TE.06.01

	2
	Báo cáo đánh giá hoàn cảnh, tình trạng và nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em cần chăm sóc thay thế
	BM.QT.TE.06.01

	3
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	Mẫu số 05- Phụ lục 4-MHHT

	4
	Sổ theo dõi hồ sơ
	Mẫu số 06- Phụ lục 4-MHHT


7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Hồ sơ lưu

	1
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 

	2
	Báo cáo đánh giá hoàn cảnh, tình trạng và nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em cần chăm sóc thay thế

	3
	Quyết định về việc giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

	4
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5
	Sổ theo dõi hồ sơ

	Hồ sơ được lưu tại bộ phận VHXH, thời gian lưu: 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Lần ban hành 01, ngày 7/2021
                        Lần sửa đổi: 01                           Trang: 4/8 


